
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 

kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà năm 2025 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-YTST ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Trung 

tâm Y tế khu vực Sơn Trà về việc xét tuyển viên chức năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-YTST ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Trung 

tâm Y tế khu vực Sơn Trà về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của 

Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà năm 2025; 

Căn cứ Thông báo số 382/TB-YTST ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Trung 

tâm Y tế khu vực Sơn Trà về việc xét tuyển viên chức năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-YTST ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp thông qua kết quả vòng 1 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Trung tâm Y tế quận Sơn Trà ngày 26/9/2025; 

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà năm 2025 

thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 như sau: 

- Tổng số phiếu đăng ký dự tuyển: 53 phiếu. 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 

2025 của Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà: 53 thí sinh (Danh sách chi tiết đính 

kèm). 

- Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên 

chức năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà: 0 thí sinh. 

- Thời gian tổ chức Vòng 2, dự kiến từ ngày 09/10/2025 đến ngày 

10/10/2025. Lịch vấn đáp và địa điểm tổ chức Vòng 2 chính thức sẽ được Hội 

đồng tuyển dụng thông báo chậm nhất trước 5 ngày.  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vấn đáp Vòng 2 được niêm yết tại 

Bảng Thông báo của Trung tâm và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung 

tâm Y tế khu vực Sơn Trà: https://benhviensontra.com.vn 

Trên đây là thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế 

khu vực Sơn Trà  đến các thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức được biết và 

thực hiện. 

 

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SƠN TRÀ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   

VIÊN CHỨC NĂM  2025 

 

Số:         /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

An Hải, ngày       tháng    10   năm 2025 

https://benhviensontra.com.vn/
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Thông báo này thay thế cho Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 29/9/2025 

của Hội Đồng tuyển dụng viên chức năm 2025./. 
 

Nơi nhận:     
- Thí sinh dự tuyển; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Các Ban giúp việc Hội đồng; 

- Ban Giám sát;   

- Lưu: VT, HĐXT.         

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
Dương Quốc Khánh 



PHỤ LỤC  

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KIỂM TRA, SÁT HẠCH (VÒNG 2) 

 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SƠN TRÀ NĂM 2025 

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-YTST ngày        tháng    10  năm 2025 của  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà) 

 

STT Họ và tên 

Ngày tháng năm 

sinh 
Địa chỉ 

thường 

trú 

Tên vị 

trí việc 

làm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Khoa/phòng 

đăng ký dự 

tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

CDNN 

Trình độ đào tạo theo 

yêu cầu vị trí dự tuyển Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ tin 

học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 

Vị trí tuyển dụng từ số người làm việc được cơ quan có thẩm 

quyền giao:                

1 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS               

1.1 
Điều dưỡng hạng III ( Mã ngạch V.08.05.12):  '0 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng                

B 
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN 

VỊ               

1 Phòng Tổ chức- Hành chính               

1.1 

Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực (Mã ngạch 01.003): 03 hồ 

sơ/01 chỉ tiêu tuyển dụng                

  

Lê Thị 

Thúy Vân 
  

07/9/1

998 

Số 145 

Nguyễn 

Trung 

Trực, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân 

lực 

Phòng Tổ 

chức- Hành 

chính 

Chuyên 

viên 
01.003 Luật 

Tiếng 

anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Nẵng 

  

Lê Thị 

Cẩm Vân 
  

31/01/

2002 

Tổ 34 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân 

lực 

Phòng Tổ 

chức- Hành 

chính 

Chuyên 

viên 
01.003 Luật 

TOEIC 

525 

điểm 

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng 

cao 

    

  

Võ Thị 

Thanh 

Xuân 

  
10/12/

1991 

Xóm 2, 

xã 

Quảng 

Châu, 

tỉnh 

Nghệ An 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân 

lực 

Phòng Tổ 

chức- Hành 

chính 

Chuyên 

viên 
01.003 Luật 

Tiếng 

anh bậc 

3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

Con 

thương 

binh 

A4/4 

 

2 Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ                

1.1 

Chuyên viên về tổng hợp (Mã ngạch 01.003): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Ngô Thị 

Thịnh 
  

31/12/

1994 

Phường 

Đông 

Hải, tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Chuyên 

viên về 

tổng 

hợp 

Phòng Kế 

hoạch- 

Nghiệp vụ 

Chuyên 

viên 
01.003 

Y tế 

công 

cộng 

Tiếng 

anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Nguyễn 

Phú Phúc 
27/02/1991   

37 Hải 

Hồ, 

phường 

Hải 

Châu, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Chuyên 

viên về 

tổng 

hợp 

Phòng Kế 

hoạch- 

Nghiệp vụ 

Chuyên 

viên 
01.003 

Thạc sĩ 

Tài 

chính- 

Ngân 

hàng 

TOEIC 

510 

điểm 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

    

  

Vũ Thị 

Minh 

Dương 

  
14/10/

1990 

126 

Phan 

Văn 

Đáng, 

phường 

Hòa 

Xuân, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Chuyên 

viên về 

tổng 

hợp 

Phòng Kế 

hoạch- 

Nghiệp vụ 

Chuyên 

viên 
01.003 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

TOEIC 

520 

điểm 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

    

3 Phòng Tài chính- Kế toán               

1.1 

Kế toán viên trung cấp (Mã ngạch: 06.032): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Phạm 

Hồng 

Anh 

19/11/1993   

Tổ 03 

An Khê, 

phường 

Thanh 

Khê, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

Phòng Tài 

chính- Kế 

toán 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

06.032 

Cao 

đẳng 

kế toán 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Nguyễn 

Thị Nga 
  

21/6/1

989 

15 Trần 

Hữu 

Duẩn, 

phường 

Hòa 

Xuân, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

Phòng Tài 

chính- Kế 

toán 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

06.032 

Cử 

nhân 

kế toán 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

Con 

thương 

binh 

loại B 

2/4 

 

  

Đinh Thị 

Phương 

Thảo 

  
17/4/1

998 

52/14 

Trần 

Cao 

Vân, 

phường 

Thanh 

Khê, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

Phòng Tài 

chính- Kế 

toán 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

06.032 

Cử 

nhân 

kế toán 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

4 Khoa Xét nghiệm               

1.1 

Kỹ thuật y hạng III (Mã ngạch V.08.07.18): 03 hồ sơ/02 chỉ tiêu 

tuyển dụng 
              

  

Võ Thị 

Yến 
  

09/11/

1997 

Khối 

phố 

Phong 

Nhất, 

phường 

An 

Thắng, 

thành 

phố Đà 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

Khoa Xét 

nghiệm 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Tiếng 

Anh B 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

CCHN 

chuyên 

môn về 

xét 

nghiệm 
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Nẵng 

  

Ngô Thị 

Thủy 
  

26/5/2

000 

Khối 

phố 

Thanh 

Quýt 3, 

phường 

An 

Thắng, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

Khoa Xét 

nghiệm 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học  

Tiếng 

Anh 

bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

CCHN 

chuyên 

môn về 

xét 

nghiệm 

y học 

  

Nguyễn 

Thị Hoài 

Mơ 

  

03/11/

1993 

Tổ 19 

Hòa 

Cường 

Nam, 

quận Hải 

Châu, 

TP. Đà 

Nẵng 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

Khoa Xét 

nghiệm 

Kỹ 

thuật y 

hạng 

III 

V.08.07.18 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Tiếng 

Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

5 Khoa Dược- Trang Thiết bị- Vật tư y tế               

1.1 

Dược hạng III (Mã ngạch V.08.08.22): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng               

  

Huỳnh 

Phương 

Uyên 

  
01/6/2

000 

180 

Nguyễn 

Sinh 

Cung, 

phường 

Vỹ Dạ, 

thành 

phố Huế 

Dược 

hạng 

III 

Khoa Dược- 

Trang Thiết 

bị- Vật tư y 

tế 

Dược 

hạng 

III 

V.08.08.22 

Dược 

sỹ, 

Thạc 

sỹ 

Dược 

Tiếng 

anh bậc 

4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng 

cao 
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Ngô Văn 

Nhựt 
27/7/1994   

Thôn 5, 

xã Hòa 

Tiến, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Dược 

hạng 

III 

Khoa Dược- 

Trang Thiết 

bị- Vật tư y 

tế 

Dược 

hạng 

III 

V.08.08.22   

Tiếng 

anh bậc 

3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng 

cao 

Con 

thương 

binh A 

3/4 

 

  

Nguyễn 

Thị Thúy 

Tâm 

  
10/01/

1992 

59 

Lương 

Thế 

Vinh, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Dược 

hạng 

III 

Khoa Dược- 

Trang Thiết 

bị- Vật tư y 

tế 

Dược 

hạng 

III 

V.08.08.22 
Dược 

sỹ 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

    

1.2 

Dược hạng IV (Mã ngạch V.08.08.23): 02 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng               

  

Nguyễn 

Huỳnh 

Mỹ 

Duyên 

  
22/02/

1998 

Tổ 14 

Tam 

Thuận, 

Thanh 

Khê, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Dược 

sỹ hạng 

IV 

Khoa Dược- 

Trang Thiết 

bị- Vật tư y 

tế 

Dược 

sỹ hạng 

IV 

V.08.08.23 
Dược 

sĩ 
  

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

  

Nguyễn 

Thị Đức 

Thành 

  
19/5/1

998 

Tổ 14B, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Dược 

sỹ hạng 

IV 

Khoa Dược- 

Trang Thiết 

bị- Vật tư y 

tế 

Dược 

sỹ hạng 

IV 

V.08.08.23 

Cao 

đẳng 

Dược 

Tiếng 

Anh B 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 
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6 Khoa Khám bệnh                

1.1 

Bác sỹ (hạng III )( Mã ngạch V.08.01.03): 05 hồ 

sơ/03 chỉ tiêu tuyển dụng                 

  

Nguyễn 

Thị Ny 
  

08/4/1

993 

97 Quốc 

lộ 1, 

phường 

Điện 

Bàn, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y khoa, 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa 

cấp I 

nội tiết 

Cử 

nhân 

ngôn 

ngữ 

Anh 

Tin 

học 

ứng 

dụng 

B 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề y 

khoa, 

hành 

nghề 

nội tiết 

  

Nguyễn 

Vĩnh Huy 
19/12/1998   

Tổ 1, 

khối phố 

1, 

phường 

Tam Kỳ, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

anh bậc 

4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

nội 

khoa 

  

Lê Bá 

Thùy 

Linh 

  
17/7/2

001 

Đội 5, 

thôn 

Bích La 

Đông, 

xã Triệu 

Phong, 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

anh bậc 

4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Hoàng 

Thị Thùy 

Linh 

  
20/8/2

000 

561 Duy 

Tân, 

Đắk Lắk 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

anh bậc 

4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản     

  

Mai Nhất 

Nam 
18/10/1997   

K350/16 

Lê 

Duẩn, 

phường 

Thanh 

Khê, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

anh A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề Y 

khoa 

1.2 

Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12):01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Lê Thị 

Huyền 

Trang 

  

20/5/1

990 

Số 53 

Nguyễn 

Thông, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

Khoa Khám 

bệnh 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

anh B 

Tin 

học 

văn 

phòng 

  

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Điều 

dưỡng 

7 Khoa Nhi               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03):08 hồ sơ/03 chỉ tiêu 

tuyển dụng               
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Huỳnh 

Văn Đô 
10/9/1993   

32 Phạm 

Cự 

Lượng, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

anh 

trình 

độ C 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

khoa 

  

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Hiếu 

  
19/4/1

999 

Thôn 

Hòa 

Tây, xã 

Eana, 

tỉnh Đắk 

Lắk 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

khoa 

  

Ngô 

Nguyễn 

Mai Linh 

  
15/02/

1998 

05 

Hoàng 

Ích Trí, 

phường 

Hải 

Châu, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

nhi 
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Trần Thị 

Lệ Thủy 
  

19/5/1

999 

Tổ 11 

Thanh 

Tây, 

phường 

Hội An 

Đông, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

nhi 

  

Lê Thị 

Lài 
  

10/5/1

999 

Thôn 

Hòa 

Bình, xã 

Vĩnh 

Hoàng, 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

nhi 

  

Vương 

Thị Trâm 
  

19/5/1

995 

Liên 

Xuân, 

Đông 

Thành, 

Nghệ An 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

nhi 
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Trương 

Thị Diệp 

Anh 

  
20/7/1

998 

Kiệt 17, 

TDP 

Công 

Lương, 

phường 

Vỹ Dạ, 

thành 

phố Huế 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y khoa, 

Thạc 

sỹ Nhi 

khoa 

Tiếng 

Anh 

B2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

nhi 

  

Nguyễn 

Thị Kim 

Hoàn 

  
15/7/2

000 

Thôn 3, 

xã Ia 

Krai', 

tỉnh Gia 

Lai 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản     

8 Khoa Hồi sức- Cấp cứu               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Hoàng 

Anh 

Dũng 

04/9/1999   

Số 03 

Hà Huy 

Giáp, 

phường 

Hòa 

Cường, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Hồi 

sức- Cấp 

cứu 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

TOEIC 

670 

điểm 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

1.2 

Điều dưỡng hạng IV (Mã ngạch V.08.05.13): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               
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Nguyễn 

Thị 

Hương 

Thảo 

  
15/4/1

989 

Thôn Bồ 

Bản, xã 

Hòa 

Vang, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

Khoa Hồi 

sức- Cấp 

cứu 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

        

9 Khoa Liên Chuyên Khoa               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Huỳnh 

Thiên 

Kim 

12/3/1994   

93 Võ 

Quảng, 

phường 

Hòa 

Xuân, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Liên 

Chuyên 

Khoa 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y khoa, 

Thạc sĩ 

Tai- 

Mũi- 

Họng 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

CCHN 

Khám 

chữa 

bệnh 

Tai-

Mũi-

Họng 

10 Khoa Chẩn đoán hình ảnh               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 03 hồ sơ/02 chỉ tiêu 

tuyển dụng 
              

  

Nguyễn 

Thị Hậu 
  

05/3/1

999 

85/6 Phó 

Đức 

Chính, 

phường 

Sơn Trà, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

đa 

khoa 
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Nguyễn 

Hoàng 

Nhân 

13/3/1999  

Thôn 3, 

Yên 

Xuân, 

Nghệ An 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

   

 

Dương 

Tiến Phú 
06/8/1995   

Đặc khu 

Lý Sơn, 

tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

IELTS 

7.0 

(C1) 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

   

11 Khoa Y học cổ truyền & phục hồi chức năng               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 03 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng 
              

  

Trần 

Thụy 

Ngọc 

Châu 

  
23/11/

1996 

K172/14 

Nguyễn 

Duy 

Hiệu, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Y học 

cổ truyền & 

phục hồi 

chức năng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y học 

cổ 

truyền 

Tiếng 

Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

học cổ 

truyền 
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Dương 

Thị Kim 

Oanh 

  
12/3/1

998 

Tổ 22 

thôn 

Châu 

Lâm, xã 

Thăng 

Bình, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Y học 

cổ truyền & 

phục hồi 

chức năng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y học 

cổ 

truyền 

Tiếng 

anh bậc 

3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

học cổ 

truyền 

  

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Ngân 

  
29/5/1

998 

Số 24 

Phạm 

Hồng 

Thái, 

phường 

An Khê, 

tỉnh Gia 

Lai 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Y học 

cổ truyền & 

phục hồi 

chức năng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Bác sỹ 

y học 

cổ 

truyền 

Tiếng 

Anh 

Bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

học cổ 

truyền 

12 Khoa Ngoại tổng hợp               

1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 02 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Ngô Đức 

Tâm 
26/5/1998   

Số 111 

Lê 

Thánh 

Tông, 

TDP1, 

Krông 

Ana, 

ĐăckLăk 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Võ Minh 

Khải 
01/3/1999   

Xóm 5/1 

thôn 

Nam 

Bình 2, 

xã Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

1.2 

Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Hoàng 

Bích 

Loan 

  

13/10/

1999 

K44/02 

Hoàng 

Sĩ Khải, 

phường 

An Hải, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng  

TOEFL 

ITP 

393 

điểm 

(Bậc 2) 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

1.3 

Điều dưỡng (Mã ngạch V.08.05.13): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu tuyển 

dụng               

  

Huỳnh 

Thị Bích 

Loan 

  
28/3/1

989 

Số 18 

Cao Sơn 

8, 

phường 

Ngũ 

Hành 

Sơn, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

Khoa Ngoại 

tổng hợp 

Điều 

dưỡng 

hạng 

IV 

V.08.05.13 

Điều 

dưỡng 

Gây 

mê hồi 

sức 

Tiếng 

Anh 

B1 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

13 Khoa Nội Tổng hợp               
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1.1 

Bác sỹ (hạng III) ( Mã ngạch V.08.01.03): 08 hồ sơ/03 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Nguyễn 

Thị Mai 

Nhớ 

  
30/10/

2000 

01 Lê 

Thiệu 

Huy, xã 

Sơn Tây, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

  

Nguyễn 

Thị Liên 
  

09/02/

1999 

Tổ 4 

thôn An 

Trạch, 

xã Hòa 

Tiến, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

khoa 

  

Bùi 

Trung 

Hoàn 

26/7/1998   

Thôn 

Trúc 

Kinh, xã 

Hiếu 

Giang, 

tỉnh 

Quảng 

Trị 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

khám 

chữa 

bệnh y 

khoa 
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Phan 

Nguyễn 

Tường 

Ngọc 

  
01/12/

2000 

35 

Trương 

Định 

phường 

Sơn Trà, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 4 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản, 

nâng 

cao 

    

  

Nguyễn 

Thị Kim 

Oanh 

  
09/02/

1999 

24 

Trương 

Quyền, 

phường 

Sơn Trà, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

  

Lê Thụy 

Trinh 
  

23/7/2

000 

Quảng 

Đại, xã 

Vu Gia, 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

  

Bùi Thị 

Bích Hợp 
  

22/4/2

000 

Thôn 

Tây An 

Hải, Lý 

Sơn, 

Quảng 

Ngãi 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

hạng 

III 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 
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Nguyễn 

Thị Hoài 

Thương 

  
02/01/

2000 

Khối 

Nhật 

Đông, 

xã Vạn, 

An, tỉnh 

Nghệ An 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Bác sỹ 

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Bác sỹ 

y khoa 

Tiếng 

Anh 

bậc 3 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

    

1.2 

Điều dưỡng hạng III (Mã ngạch V.08.05.12): 01 hồ sơ/01 chỉ tiêu 

tuyển dụng               

  

Trần Phúc 

Huy 
13/10/2002   

Xã 

Thiện 

Chí, tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

Khoa Nội 

tổng hợp 

Điều 

dưỡng 

hạng 

III 

V.08.05.12 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

Tiếng 

Anh 

A2 

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ 

bản 

  

Giấy 

phép 

hành 

nghề 

điều 

dưỡng 

 

Danh sách này có 53 thí sinh./. 
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